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NGHỊ ĐỊNH

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP

ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Doanh nghiệp

____________________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03

tháng 02 năm 2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh

nghiệp như sau:

1. Điều 2 được bổ sung thêm điểm 9a như sau:

"9a) Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000".

2. Điều 3 được bổ sung thêm điểm (m) vào khoản 1 như sau:

"m) Kinh doanh dịch vụ môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài".

3. Điều 4 được sửa đổi, bổ sung đoạn cuối khoản 3 như sau:

"Người thành lập doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện đúng điều kiện kinh doanh theo quy định.

Nếu doanh nghiệp tiến hành kinh doanh mà không có đủ điều kiện theo quy định, thì

thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Chủ

tịch công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, thành viên hợp

danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và người đại diện
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theo pháp luật của doanh nghiệp phải cùng liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật

về việc kinh doanh đó".

4. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"2. Thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên,

Chủ tịch công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, thành viên

hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân và người đại

diện theo pháp luật của doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung

thực, chính xác của số vốn được xác nhận khi thành lập doanh nghiệp và trong quá

trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp".

5. Điều 6 được bổ sung như sau:

a) Bổ sung thêm các điểm g, h và i vào khoản 2 như sau:

"g) Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, mua bán thuốc bảo vệ thực vật".

"h) Kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải".

"i) Mua bán di vật, cổ vật, bảo mật quốc gia".

b) Bổ sung thêm các khoản 4 và 5 như sau:

"4. Các Bộ: Tư pháp, Y tế, Thủy sản, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây

dựng, Tài chính, Giao thông vận tải và Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn về trình

tự, thủ tục, điều kiện, thời hạn và thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề tương ứng

quy định tại khoản 2 Điều này; thực hiện quản lý nhà nước đối với việc cấp chứng

chỉ hành nghề đó".

"5. Người có chứng chỉ hành nghề chỉ được đăng ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh

của một cơ sở kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về việc tuân thủ đúng các quy

định về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh của cơ sở

đó".

6. Điều 8 được bổ sung các khoản 3 và 4 như:

"3. Một cá nhân chỉ được làm chủ sở hữu một doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên

hợp danh của một công ty hợp danh".



"4. Tổ chức nước ngoài, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam được

quyền góp vốn, mua cổ phần theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong

nước.

Việc góp vốn, mua cổ phần do các bên có liên quan thỏa thuận, quyết định và phải

đăng ký thay đổi vốn điều lệ, đăng ký thay đổi thành viên tại cơ quan đăng ký kinh

doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Tổ chức nước ngoài, người nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp

hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có quyền ủy quyền cho công dân Việt Nam làm

thành viên Hội đồng thành viên tương ứng với phần vốn góp hoặc đề cử người vào

Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty."

7. Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Thêm một đoạn vào cuối khoản 1 như sau:

"Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tập hợp

danh sách các đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp trong cả nước theo quy

định tại các khoản 6 và 7 Điều 9 Luật Doanh nghiệp. Danh sách này phải được định

kỳ cập nhật và thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh".

b) Sửa đổi khoản 6 như sau:

"6. Cán bộ lãnh đạo, cán bộ nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước được quyền

làm người quản lý ở doanh nghiệp khác với tư cách đại diện theo ủy quyền cho

doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nếu nhân danh cá

nhân góp vốn vào doanh nghiệp khác, thì không làm người quản lý ở doanh nghiệp

đó".

8. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Điểm d khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"d) Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc số giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của thành viên, phần vốn góp của

mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; tên,

địa chỉ, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của

chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên".



b) Điểm o khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"o) Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập, chữ ký của tất cả cổ đông sáng lập

và của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Các cổ đông có thể thỏa thuận ghi vào Điều lệ công ty các nội dung khác không trái

với quy định của pháp luật".

c) Bổ sung thêm một đoạn vào cuối khoản 4 như sau:

"Các thành viên hợp danh có thể thỏa thuận ghi vào Điều lệ công ty các nội dung

khác không trái với quy định của pháp luật".

9. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Điểm a khoản 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của từng thành viên".

b) Điểm a khoản 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số giấy chứng nhận

đăng ký kinh doanh hoặc số quyết định thành lập của từng cổ đông sáng lập."

10. Bổ sung Điều 11a và 11b như sau:

"Điều 11a. Hướng dẫn cụ thể về một số quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty

trách nhiệm hữu hạn.

1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu thành viên là người

đại diện theo pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, trốn khỏi nơi cư

trú, bị bệnh tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ

được hành vi của mình hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn

lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác

theo quy định của pháp luật, thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện

theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới.

2. Trường hợp cá nhân thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị truy cứu trách

nhiệm hình sự, bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì

phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách



hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật, thì thành viên đó ủy quyền cho

người khác tham gia Hội đồng thành viên quản lý công ty.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp, không thanh toán được phần

vốn góp được mua lại hoặc không thỏa thuận được về giá mua lại phần vốn góp như

quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp, thì thành viên yêu cầu công ty mua lại có

quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác. Trong trường hợp

này, việc chuyển nhượng không bắt buộc phải thực hiện theo quy định tại Điều 32

Luật Doanh nghiệp.

4. Trường hợp một hoặc một số thành viên bị chết hoặc bị Tòa tuyên bố là đã chết

sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ của công ty thì các thành viên còn lại có quyền yêu

cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để quyết định việc người thừa kế của thành

viên bị chết hoặc bị Tòa tuyên bố là đã chết trở thành thành viên của công ty hoặc

công ty mua lại hoặc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên bị chết theo quy

định của pháp luật.

5. Thành viên chưa đóng đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết phải trả lãi phát sinh từ

số vốn chưa góp cho công ty với tỷ lệ lãi suất cho vay cao nhất của các ngân hàng

thương mại cho đến khi nộp đủ số vốn đã cam kết góp."

"Điều 11b. Triệu tập họp Hội đồng thành viên.

1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có một thành viên sở hữu hơn 65% vốn điều

lệ công ty, thì Điều lệ công ty phải quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn 35% vốn điều lệ

mà thành viên, nhóm thành viên thiểu số phải có để có quyền yêu cầu triệu tập họp

Hội đồng thành viên để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

2. Trường hợp thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật

Doanh nghiệp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên, thì yêu cầu phải bằng văn

bản và có các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính hoặc tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của thành viên,

nhóm thành viên yêu cầu; phần vốn góp của thành viên, từng thành viên trong nhóm.

b) Lý do yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên và vấn đề cần giải quyết.

c) Kiến nghị chương trình họp.


